
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2026-2027
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS BA GIANG

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của Chủ tịch UBND xã)

STT Họ tên Giới
tính Ngày sinh Dân tộc Nơi cư trú Ghi chú

1 Phạm Thị Kim Anh Nữ 04/06/2015 Hrê Xã Ba Dinh, Tỉnh Quảng Ngãi

2 Phạm Văn Bảo Nam 14/06/2015 Hrê Xã Ba Dinh, Tỉnh Quảng Ngãi

3 Phạm Thị Chúc Nữ 22/03/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

4 Phạm Thành Danh Nam 24/02/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

5 Phạm Văn Dao Nam 25/02/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

6 Phạm Thị Đằng Nữ 04/05/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

7 Phạm Thị Hiêu Nữ 01/01/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

8 Đinh Khả Hoài Nam 31/03/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

9 Phạm Thị Mỹ Kim Nữ 14/07/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

10 Phạm Châng Khang Nam 18/08/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

11 Phạm Đăng Khoa Nam 30/09/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

12 Phạm Văn Khối Nam 27/01/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

13 Phạm Thị Khuyên Nữ 08/01/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

14 Phạm Thị Khuyết Nữ 07/09/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

15 Phạm Thị Thúy Linh Nữ 03/04/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

16 Phạm Thị Ly Na Nữ 18/03/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

17 Phạm Văn Nguyên Nam 11/07/2014 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

18 Phạm Thị Nhiềm Nữ 30/08/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

19 Phạm Thị Hồng Như Nữ 13/02/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



20 Đinh Thị Kim Phi Nữ 07/07/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

21 Phạm Văn Phong Nam 07/09/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

22 Phạm Văn Súp Nam 18/02/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

23 Phạm Thị Táo Nữ 24/11/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

24 Đinh Thị Nhã Tín Nữ 18/09/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

25 Phạm Huy Toàn Nam 02/12/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

26 Phạm Thị Toát Nam 12/07/2014 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

27 Phạm Thị Ty Nữ 06/01/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

28 Phạm Đinh Phương Thảo Nữ 01/04/2014 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

29 Phạm Thị Thúy Nữ 06/08/2014 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

30 Phạm Thị Thuyền Nữ 15/08/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

31 Nguyễn Đào Khánh Trung Nam 27/04/2015 Kinh xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

32 Phạm Khắc Việt Nam 18/10/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

33 Phạm Thị Hoài Yến Nữ 16/02/2015 Hrê xã Ba Dinh, tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách này gồm 33 học sinh
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